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PHỤ LỤC 3: 

Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 -  Huyện Kim Động 
(Kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 
 

1. Trường Tiểu học Toàn Thắng 
 

TT 
Môn học/Hoạt 

động 

Tên sách 
(tên bộ sách) 

Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 

Đơn vị 

xuất bản 

 

 
1 

 

 
Tiếng Việt 

 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 
Lương (Chủ biên) 

 
 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

 

Toán 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 

 

Đạo đức 5 

(Bộ Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên) 

Công ty Vepic; 

NXB ĐH Sư phạm 

TP.HCM 

 

 
4 

 
 

Lịch sử và Địa 

lí 

 

Lịch sử và Địa lí 

5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ 

biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử); Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí) 

 
 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

 

Khoa học 
Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

Tin học 
Tin học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

 

Công nghệ 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 
8 

 

Giáo dục thể 

chất 

Giáo dục thể 

chất 5 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 

biên) 

 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

 

Âm nhạc 

 

Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Công ty Vepic; 

NXB ĐH Sư phạm 

TP.HCM 

 

10 

 

Mĩ thuật 
Mĩ thuật 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 
11 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên) 

 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 
Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
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